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Từ ngày 06/04/2026 đến ngày 10/04/2026 


	STT
	Mã hồ sơ
	Nội dung hồ sơ
	Số lượng (bộ)
	Họ tên chủ hồ sơ
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	Ngày, tháng, năm
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	Nhận hồ sơ
	Hẹn trả kết quả
	Ngày nhận kết quả
	Bên giao (Ký tên)
	Bên nhận (Ký tên)
	
	

	1
	H56.140-260406-0008
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN TRỌNG VIỆT
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0961380788
	06/04/2026 08:47:33
	07/04/2026 08:46:59
	07/04/2026 08:32:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	2
	H56.140-260406-0010
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHÙNG THỊ HẰNG
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0352805145
	06/04/2026 08:52:18
	07/04/2026 08:52:00
	07/04/2026 08:32:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	3
	H56.140-260406-0018
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Trương Thị Đào 
	Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0363189290
	06/04/2026 09:10:21
	07/04/2026 09:09:59
	06/04/2026 14:30:29
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	4
	H56.140-260406-0019
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN THẾ TUẤN
	THÔN TRUNG HẢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0862326855
	06/04/2026 09:13:45
	07/04/2026 09:13:00
	06/04/2026 14:32:24
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	5
	H56.140-260406-0001
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU THẾ SƠN
	nhà trọ trương thị sợi tổ 4 khu phố tân hội, Tỉnh Thanh Hóa
	0377882989
	06/04/2026 09:15:22
	07/04/2026 09:15:00
	06/04/2026 14:27:00
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	6
	H56.140-260406-0014
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HOÀNG THỊ THỨC
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0914903322
	06/04/2026 09:17:17
	07/04/2026 09:16:59
	06/04/2026 14:14:52
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	7
	H56.140-260406-0003
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ XUYẾN
	THÔN 3, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0339775145
	06/04/2026 09:20:24
	07/04/2026 09:20:00
	06/04/2026 14:30:14
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	8
	H56.140-260406-0009
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Nguyễn hà trinh
	Thôn bắc sơn, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975223143
	06/04/2026 09:21:38
	07/04/2026 09:20:59
	06/04/2026 14:31:40
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	9
	H56.140-260406-0024
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	PHẠM THỊ THỦY
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0367732586
	06/04/2026 09:21:57
	09/04/2026 09:20:59
	08/04/2026 09:31:16
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	10
	H56.140-260406-0006
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LỮ THỊ HOAN
	THÔN HỢP TÂN, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975223143
	06/04/2026 09:22:33
	07/04/2026 09:22:00
	06/04/2026 14:31:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	11
	H56.140-260406-0004
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ QUYẾT
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0378522079
	06/04/2026 09:23:26
	07/04/2026 09:22:59
	06/04/2026 14:32:09
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	12
	H56.140-260406-0017
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGÂN THỊ XUÂN
	THÔN QUANG TRUNG, Tỉnh Thanh Hóa
	0857175093
	06/04/2026 09:24:41
	07/04/2026 09:24:00
	06/04/2026 14:30:55
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	13
	H56.140-260406-0012
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG VĂN MINH
	THÔN SAO VÀNG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0375494806
	06/04/2026 09:26:04
	07/04/2026 09:26:00
	06/04/2026 14:31:26
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	14
	H56.140-260406-0002
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	nguyễn ghế viên
	thôn đại long, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0338702459
	06/04/2026 09:29:01
	07/04/2026 09:28:59
	06/04/2026 14:28:47
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	15
	H56.140-260406-0023
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	NGUYỄN THỊ QUỲNH
	PHỐ KIỂU, Tỉnh Thanh Hóa
	0374844490
	06/04/2026 09:29:10
	13/04/2026 09:28:59
	08/04/2026 11:43:19
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	16
	H56.140-260406-0016
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG THỊ GẤM
	THÔN THÀNH PHÚ, Tỉnh Thanh Hóa
	0332020714
	06/04/2026 09:29:31
	07/04/2026 09:28:59
	06/04/2026 14:31:10
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	17
	H56.140-260406-0025
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	NGUYỄN VĂN MẠNH
	Thôn hợp tân , Tỉnh Thanh Hóa
	0369885337
	06/04/2026 09:43:40
	07/04/2026 09:43:00
	06/04/2026 14:29:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	18
	H56.140-260406-0026
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG NGỌC KHẢM
	THÔN ĐẠI LONG, Tỉnh Thanh Hóa
	0333137703
	06/04/2026 09:44:21
	07/04/2026 09:43:59
	06/04/2026 14:29:04
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	19
	H56.140-260406-0027
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	ĐỖ VĂN VŨ
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968739173
	06/04/2026 09:44:58
	07/04/2026 09:43:59
	06/04/2026 14:36:09
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	20
	H56.140-260406-0028
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ DANH TRƯỜNG
	THÔN ĐÔNG TÂY HẢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0977390566
	06/04/2026 09:45:50
	07/04/2026 09:45:00
	06/04/2026 14:29:19
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	21
	H56.140-260406-0029
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	Lê Thị Kim Anh
	Thôn Xuân Phụ, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0928109394
	06/04/2026 09:47:02
	07/04/2026 09:46:59
	06/04/2026 14:36:25
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	22
	H56.140-260406-0030
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	HOÀNG THỊ LƯỢNG
	THÔN 2, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0326260319
	06/04/2026 09:49:11
	07/04/2026 09:48:59
	06/04/2026 14:37:05
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	23
	H56.140-260406-0035
	Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất (G22.99.09-260406-0203)
	
	LÊ VĂN NHUẦN
	thôn Đại Long
	0344056374
	06/04/2026 10:06:58
	06/04/2026 17:00:00
	07/04/2026 10:13:48
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	24
	H56.140-260406-0036
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	CHU VĂN CƠ
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0978278956
	06/04/2026 10:14:29
	07/04/2026 10:13:59
	06/04/2026 14:37:20
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	25
	H56.140-260406-0041
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	ĐỖ VĂN VŨ
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0968739173
	06/04/2026 10:15:49
	07/04/2026 10:15:00
	07/04/2026 10:14:29
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	26
	H56.140-260406-0038
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	BÁCH THỊ THU AN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984624536
	06/04/2026 10:16:18
	07/04/2026 10:16:00
	06/04/2026 14:37:39
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	27
	H56.140-260406-0039
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	PHẠM VĂN QUANG
	Nguyễn Khắc Phước , tdp Song Khê 1, Tỉnh Thanh Hóa
	0379252216
	06/04/2026 10:17:26
	07/04/2026 10:16:59
	06/04/2026 14:37:51
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tỉnh Thanh Hóa

	28
	H56.140-260406-0042
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	TRƯƠNG NGỌC SƠN
	THÔN THÁNG MƯỜI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0348876399
	06/04/2026 10:19:55
	07/04/2026 10:18:59
	06/04/2026 14:38:03
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	29
	H56.140-260406-0031
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	LÊ VĂN TRÒN
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0344056374
	06/04/2026 10:22:26
	07/04/2026 10:22:00
	07/04/2026 10:12:09
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	30
	H56.140-260406-0037
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	Tô Thị Huệ
	Thôn Minh Thịnh, Xã Vạn Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
	0365018046
	06/04/2026 10:27:17
	07/05/2026 10:26:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	31
	H56.140-260406-0044
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	BÁCH THỊ THU AN
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0984624536
	06/04/2026 10:30:11
	07/04/2026 10:30:00
	07/04/2026 10:15:25
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	32
	H56.140-260406-0034
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260406-2003)
	
	Trương Đăng Khoa
	Thôn Tháng Mười
	0981394956
	06/04/2026 10:31:46
	06/04/2026 17:00:00
	07/04/2026 10:13:04
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	33
	H56.140-260406-0047
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	TRƯƠNG VĂN CƯỜNG
	Thôn Tháng Mười, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0981394956
	06/04/2026 10:32:43
	07/04/2026 10:31:59
	07/04/2026 10:16:28
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	34
	H56.140-260406-0048
	Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
	
	LÊ THỊ BẢY
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0385860281
	06/04/2026 10:38:58
	07/04/2026 10:37:59
	06/04/2026 14:46:08
	
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	

	35
	H56.140-260406-0021
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	PHẠM THỊ THỦY
	THÔN HỢP TÂN, Tỉnh Thanh Hóa
	0398244552
	06/04/2026 10:42:34
	07/04/2026 10:41:59
	07/04/2026 08:33:40
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	36
	H56.140-260406-0051
	Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (G22.99.08-260406-2785)
	
	Hắc Tuệ Anh
	
	0977220102
	06/04/2026 10:46:50
	06/04/2026 17:00:00
	07/04/2026 10:17:39
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	37
	H56.140-260406-0050
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	Lê thị phương
	Thôn trung hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972727195
	06/04/2026 10:51:29
	07/04/2026 10:50:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	38
	H56.140-260405-0003
	Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc
	
	NGUYỄN BÁ ĐÔNG
	Phố đạo sơn, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
	0367099988
	06/04/2026 10:52:03
	09/04/2026 10:52:00
	08/04/2026 11:44:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	39
	H56.140-260406-0053
	Thủ tục đăng ký kết hôn
	
	LÊ VĂN TRÒN
	THÔN ĐẠI LONG, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0344056374
	06/04/2026 11:03:40
	13/04/2026 11:03:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	40
	H56.140-260406-0052
	Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
	
	NGUYỄN THỊ LUÂN 
	Thôn yên tập xã hoằng thanh tỉnh thanh hoá , Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0865580396
	06/04/2026 11:03:44
	09/04/2026 11:03:00
	08/04/2026 13:52:47
	
	
	Nguyễn Thị Lan
	Tỉnh Thanh Hóa

	41
	H56.140-260406-0055
	Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai.
	
	Lê thị phương
	Thôn trung hải, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0972727195
	06/04/2026 11:06:51
	20/04/2026 11:05:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	42
	H56.140-260406-0046
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai tử
	
	TRƯƠNG THỊ QUẾ
	THÔN LÊ LỢI, Tỉnh Thanh Hóa
	0379412778
	06/04/2026 11:07:24
	07/04/2026 11:07:00
	
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	43
	H56.140-260406-0056
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ BẢY
	THÔN TÂY XUÂN VI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0385860281
	06/04/2026 11:12:56
	07/04/2026 11:11:59
	07/04/2026 10:21:15
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	44
	H56.140-260406-0054
	Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	
	LÊ PHÚ NGUYÊN
	Số nhà 189, đường HT3, thôn Trung Hải, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hoá, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0934679769
	06/04/2026 11:14:52
	07/05/2026 11:13:59
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	45
	H56.140-260406-0022
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	CHU HUY QUÂN
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0824474564
	06/04/2026 11:14:59
	09/04/2026 11:13:59
	07/04/2026 10:10:27
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	46
	H56.140-260406-0040
	Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	
	TRƯƠNG THỊ QUẾ
	THÔN LÊ LỢI, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0379412778
	06/04/2026 11:15:42
	09/04/2026 11:15:00
	08/04/2026 11:41:28
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	47
	H56.140-260406-0005
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	LÊ THỊ LUẬN
	THÔN 1, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0396970665
	06/04/2026 11:27:45
	07/04/2026 11:26:59
	07/04/2026 08:30:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	48
	H56.140-260406-0058
	Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
	
	Chu văn thống
	Thôn lê lợi, Xã Hoằng Thanh, Tỉnh Thanh Hóa
	0975373361
	06/04/2026 11:28:30
	07/05/2026 11:28:00
	
	
	
	Phạm Thanh nga
	Tỉnh Thanh Hóa

	49
	H56.140-260405-0001
	Thủ tục đăng ký lại khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ NHÂN
	72b Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0367099988
	06/04/2026 11:44:44
	13/04/2026 13:30:00
	07/04/2026 08:30:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa

	50
	H56.140-260405-0002
	Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản sao Giấy khai sinh
	
	NGUYỄN THỊ NHÂN
	72b NguyễnThượng Hiền, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa
	0367099988
	06/04/2026 11:45:26
	07/04/2026 13:30:00
	07/04/2026 08:30:07
	
	
	Lê Thị Lâm
	Tỉnh Thanh Hóa



